DANH SÁCH DỰ KIẾN CỰ LY BƠI HỌC SINH TIỂU HỌC THỊ TRẤN NĂM 2024

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Lớp
	Giới tính
	50m
Trườn sấp
	50m
ếch
	50m
Bướm
	50 m
Ngửa
	Tiếp sức
4x50m

	1. 
	Trần Huy Đăng
	2017
	2B2
	Nam
	x
	x
	
	x
	

	2. 
	Nguyễn Đỗ Thanh Tùng
	2017
	2B2
	Nam
	x
	
	
	
	x

	3. 
	 Lê Đình Lâm 
	2016
	3C1
	Nam
	
	x
	
	
	x

	4. 
	Nguyễn Ngọc Việt
	2016
	3C2
	Nam
	
	
	
	
	x

	5. 
	Trần Nhật Nam
	2017
	2B1
	Nam
	
	
	
	
	x

	6. 
	Nguyễn Thị  Như Quỳnh
	2017
	2B7
	Nữ
	x
	x
	
	
	

	7. 
	Nguyễn Hà Anh
	2016
	3C1
	Nữ
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Nguyễn Trọng Bảo
	2014
	5E1
	Nam
	
	
	
	
	x

	9. 
	Nguyễn Đức Lâm Phát
	2015
	4D6
	Nam
	x
	x
	
	
	

	10. 
	Phạm Bình Minh
	2014
	5E1
	Nam
	x
	
	
	x
	

	11. 
	Trần Đình Khoa
	2015
	4D2
	Nam
	
	x
	
	
	x

	12. 
	Đào vũ Gia Bảo
	2014
	5E3
	Nam
	
	
	
	
	x

	13. 
	Nguyễn Phúc Thanh
	2014
	4D1
	Nam
	
	
	
	
	x

	14. 
	Nguyễn Tuấn Anh 
	27/11/2015
	4D2
	Nam
	
	[bookmark: _GoBack]x
	
	
	x

	15. 
	Nguyễn Hoàng Nhật Hạ
	2015
	4D1
	Nữ
	x
	
	
	
	x

	16. 
	Nguyễn Hương Giang
	2014
	5E1
	Nữ
	
	
	
	
	x

	17. 
	Lê Vũ Bảo Ngọc
	2014
	5E1
	Nữ
	x
	x
	
	
	

	18. 
	Nguyễn Phương Linh
	2015
	4D3
	Nữ
	
	x
	x
	
	




